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Chuyên đề ì 
H Ả I IM/ÔN tí H Ọ C V U N G H I Ê N V I Ệ T N A M 

VÀ B I Ể N Đ Ô N G 

T H Ủ Y T R I Ề U ĐA DẠNG, Đ Ặ C SÁC Ở BIÊN ĐÔNG VÀ 
NHỮNG SĂN PHẨM K H O A H Ọ C CÓ ĐỘ T I N C Ậ Y C A O 

GS.TS. Nguyễn Ngọc Thụy 
Chứ tịch hội KHKT biển Việt Nam 
PTS. Phạm Văn Huấn 
Đụi học quốc ghi Hà Nội 

Biển Đông là một trong những biến ven lục địa ỉón của thế giới cỏ thúy triều 
đạc sắc, đa dạng với thành phần nhật triều đáng kể. 

í. Các tác giá dà sử dụng ba kiểu mô hình triều giai bài toán Dirichlet và bài 
toán Neuman, dùng .sơ đổ sai phàn hữu hạn và sơ đổ phần tử hữu hạn với lưới 
tính chi tiết tới 1/3 độ hay sít hơn, dùng ma sát đáy k=0,0026, với bản đồ độ sâu 
tốt nhất có thể được trong khoang l-25 uBắc và 99-121° Đồng. 

Kết quá dã thu được hức tranh thúy triều (và dòng triều) đạc sắc vói thành 
phần nhật triều đáng ke. Sau kiểm chứng với thực đo thây rằng kết quả thu được 
là tốt nhất cho đến nay và có thể tham khảo bổ ích trong thực tiễn. 

2. Mặt khác thấy rằng trong điều kiện đặc thù của Biển Đông việc tính các 
hằng số điểu hoa cho từng điểm riêng lè của biển này có thể cải tiến để tính ra 68 
sóng hợp thành với độ tin cậy cao trong dự tính thúy triều. Đã thử nghiệm với 4 
cáng chính của Biển Đông: Hòn Dấu, Vũng Tầu và Bắc Mái, Dương Phố (Trung 
Quốc) thấy rõ lợi ích của việc cái tiến công nghệ tính hằng số điều hoa thúy triều. 

Đ Ặ C Đ I Ể M PHÂN BỔ CÁC HANG s ố DIÊU HÒA T H Ủ Y T R I Ề U Ở 
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỦI* L O N G 

KS. Bảo Thạnh 
Trung tâm KTTVphía Nam 

Các hằng số điều hoa của 33 sóng triều tại 43 điểm trên khắp đổng bằniỊ 
sông Cửu Long, kể cả trôn hộ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai được tính từ chuỗi 
mực nước giờ gồm 4368 số l iệu từ tháng Ì đến tháng 6 năm 1988. 

Sau khi nội suy và ve các đường đẳng trị trên mạng {ươi 29x29 nút, báo cáo 
nhận xét về đặc điểm phàn bố không gian của các hằng số điều hoa thúy triều ơ 
dồng bằng sông cửu Long cũng như sự biến đổi của chúng theo từng nhánh sông. 
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Đ Ặ C Đ I Ể M DÒNG C H Ả Y K H U vục T A M G I A N G - CÀU HAI 
T R Ư Ớ C VÀ SAU K H I T H A Y Đ ổ i CỬA T ư HIÊN 

Phạm Vãn Vỵ 
Đại học quốc gia Hà Nội 

Số l iệu quan trắc vẻ dòng cháy tại khu vực nghiên cứu với thời gian khác 
nhau (1986, 1993, 1995) được xử lý bằng phương pháp phân tích diễu hoa. Kết 
quả cho thấy tại cửa Thuận An dòng triều toàn nhật và bán nhật có cùng bậc tốc 
độ, khoảng 2()cm/s. Tại cửa Tư Hiền thành phần bán nhật tăng len đến gần gấp 
đỏ i thành phần toàn nhật. Vào sâu trong sông và đầm phá thành phần bán nhật 
tăng, thành phần toàn nhạt giảm. Sau khi cửa Tư Hiền thay đổi (lấp cửa cũ 1994, 
mở cửa mới 1995) dòng cháy thay dổi rõ rệt nhát ư khu vực đầm Thúy Tú, ca 
thành phẩn toàn nhật và bán nhật đểu tăng và có giá trị cùng bậc khoáng 20cm/s, 
dòng dư ở đây tăng lên, xu thế vận chuyển nước từ Cẩu Hai về Tam Giang. 

V Ề B I Ế N TRÌNH NGÀY C Ủ A NHIỆT ĐỘ T R O N G L Ớ P 
NƯỚC G Ầ N M Ặ T BIỂN 

PTS. Nguyễn Tài Hụi 
Trung lãm KTTV biển 

Dao động ngày của nhiệt độ trong \ồp nưổc gần mặt biển là hộ quả của quá 
trình tương tác nhiệt dộng lực giữa biển và khí quyển và việc nghiên cứu vấn đồ 
này có một ý nghĩa khoa học và thực tiễn dặc biệt là vấn dè dự báo hạn ngắn. 

Bài toán được thiết lập và giải dồng thòi cho biển và khí quyển vói giả thiết 
cho trước hệ so truyền nhiệt dô do rố i . Kết quả nhận được cho phép khẳng dinh 
tính quy luật của quá trình truyền nhiệt độ trong ió*p nươc và khỉ quyển gần mặt 
biến và sự phù hợp giữa két quả tính toán và do đạc trên biển trong qui mô đao 
dộng ngày. 
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DÀNH GIÁ K H Ả NĂNG H Ủ Y H O Ạ I DO M Ụ C NƯỚC BIÊN DÂNG 
VÀ NHỮNG BƯỚC Đ Ẩ U T I Ế N T ố i V I Ệ C QUẢN LÝ T O N G H Ụ P 

DAI V E N BỜ V i Ệ T NAM 

PTS. Nguyễn Ngọc Huấn và NNK 
Trung tăm KTTV biển 

Dự án "Đánh giá kha năng huy hoại do mực nước biên dâng và những bước 
đầu tiến tới việc quản lý tổng hợp dải ven bờ Việt nam" gọi tắt là dự án VÀ được 
chính phủ Hà Lan tài trự tiến hành từ tháng 11/1994 đến tháng 4/1996 do tổng 
cục Khí tượng Thúy văn chủ trì và Trung tâm Khí tượng Thúy văn biển thực hiện. 

Nội dung chính của dự án thực hiên theo phương pháp "7 bước" của Uy ban liên 
chính phủ vồ biến đổi khí hậu toàn cầu với các phàn tích và dành giá kha năng 
thiệt hại do mực nước biển dâng ở dái ven bở Việ l Nam. 

Trong khuôn khổ của dự án Việt Nam VA, việc áp dụng các hộ thống thông 
tin địa lý (GIS) và hệ thống quản lý thông tin địa lý (GMS) vào việc phân tích, 
đánh giá khá năng thiệt hại do mực nước biển dâng ở dải ven bờ Việt Nam dược 
thể hiên rõ ràng như sau: 

1. Các tính toán, phân tích đà được thể hiện các bản đổ ngập lụt với các 
tán suất í / 1 , 1/10, 1/100 và 1/1000 năm; các bán đồ sử đụng đất, hệ 
thống đường giao thông, hệ thống đê điều... của 17 khu vực nghiên cứu 
bao gồm 37 tỉnh trong đó có hai đồng bằng lớn Sông Hồng và Sông 
Cửu Long khi có và không có mực nước biển dâng theo hai kịch bản 
0.33m và Im . 

2. Phân tích và tính toán các nguy cơ đe doa về người và tài sản trong khu 
vực ngập lụt như các thiệt hại vổ sản xuất nông nghiệp, nghề rừng, nuôi 
trồng thúy sản và các cơ sở hạ tầng khác... 

3. Đà tiến bành 3 nghiên cứu điểm ở các khu vực Nam Hà - Thái Binh, 
Thừa Thiên- Huế và Vũng Tầu. 

4. Tính toán và lập các chiến lược bảo vệ bờ biển (Rút lui, Thích ứng và 
Bảo vệ) với các chi phí cho sự duy tu, cải tạo nâng cấp đô sống, biển 
khi có và không có ảnh hương của mực nước biển dàng theo hai kịch 
bản ở trên. 

5. Đà thiết ỉập một thư viện quản lý tổng hợp vùng ven bờ với với các số 
l iệu, các kết quá phân tích, các báo cáo khoa học... phục vụ cho các 
nghiên cứu khác. 

Các kết quả nghiôti cứu của dự án Việt Nam VA có thể giúp cho các nhà 
khoa học và các nhà quần lý ở địa phương và trung ương lập các kế hoạch phát 
triển khu vực ven bờ ngắn và dài hạn (Ọui hoạch sản xuất, Hệ thống đường giao 
thông, Khu còng nghiệp, Xây dựng cẳng, Nuôi trổng thúy sản, Báo tồn thiên 
nhiên...) và tiến tới quán lý tổng hợp dái ven bờ Việt Nam trong tương lai. 
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PHẢN VÙNG SINH THÁI BIÊN NINH THUẬN-BÌNH T H U Ậ N T R O N G 
MÙA N Ư Ớ C T R Ồ I BẰNG PHƯƠNG PHÁP THÀNH PHAN CHÍNH 

PTS. Là Văn Bài 
Viện Hãi dư<fng học Nha Trang 

Trong bài báo lẳn đầu tiên dã ứng dụng phương pháp thành phần chính để 
phân định các vừng sinh thái trong vùng nước trồi biển Ninh Thuận- Bình Thuận. 
Từ nguồn số l iệu trung bình nhiều năm trong vùng nước trồi (tháng 7), tác giả dã 
kết hợp bằng 8 yếu tố: thúy văn, thúy hoa, sinh vật để phân tích tương quan giữa 
chủng và phàn chia í h à n ^ b a vùng sinh thái với các đặc tính lý, hoa, sinh khác 
nhau. !} 

B I Ể N V I Ệ T NAM 

KS. Nguyễn Vãn Phòng 
KS. Tru"(Mg trọng Xuân 
Trung tâm K Tỉ ý biển 

Ngành Khí tượng Thúy văn Việt Nam trước đây và hiện nay dã có những 
sách viết về khí hậu Đống Dương, khí hậu Việt nam. Các tác giá dã đề cập vấn đe 
thời tiết, khí hậu nước ta. Nhưng về thời tiết và khí hậu biển nước ta chưa có một 
cuốn sách nào đề cập được đầy đủ đế phục vụ cho công tác nghiên cứu, tham 
khảo, giáng dạy và học ở các trường. 

Đ ể góp phần cung cấp thông tin và nhận thức về biển nước ta cũng như việc 
cung cấp kiến thức đối với các nhà nghiên cứu, kỹ thuật, học sinh, sinh viên của 
các trường; các tác giả đã biên soạn cuốn sách ve biển nước la, nhằm giới thiệu 
những kiến thức cơ bản về địa lý, thời tiết, khí hậu ở Biển Đông và vùng ven biển 

nước ta; đồng thòi tác giả cũng giới thiệu về quá trình kiên tạo biển Đông cùng 
với các nguyên nhân và quá trình hình thành chế độ KTTV biển ở các vùng của 
Biển Đông. Đặc biệt là chế độ thúy triều đặc sắc hiếm thấy ở vùng biển Việt Nam 
khác biệt với các vùng biển trên Ihếg iớ i , chế độ sóng gió, dòng cháy, nước dâng 
trong bao v.v... 

Ngoài ra, tác giả còn giới thiệu về một số nguồn lợi hái sản và các tài 
nguyên khoáng sản quí hiếm (dầu mỏ, khí đốt ...) ở vùng biển nước ta với mục 
đích để nâng cao sự hiểu biết vẻ hiển của các thế hộ Việt Nam, Đ ố chính là phù 
hợp với chủ trương của Đáng và Nhà nước ta trong sự nghiệp phát triển kinh tế 
biến và bảo vệ chủ quyên lãnh hái của tổ quốc ta. 
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K Ế T Q U Ả NGHIÊN cúìỉ TRÙ LƯỢNG VÀ CHÁT LƯỢNG N Ư Ớ C 
N G Ầ M TRÊN C Á C ĐAO SAN HÔ VÙNG QUAN ĐẢO TRƯỜNG SA 

GS. Bùi Công Qué 
PTS. Nguyễn Văn Lương 
PTS. Nguyễn Thế Tiệp 
Phân viện Hải ihùMg học tại Hà Nội 

Quá trình hình thành nguồn nước ngầm trên các đảo san hô là qua trinh 
dộng. Nước mưa dược tích tụ trong các phần trên của đảo dưdi tác động liên tục 
của dộng lực biến. Trừ [uống và chất lượng nguồn nưổc đều biên động mạnh theo 
không gian thời gian phụ thuộc hình dạng, kích thước và cáu tạo của đảo và trong 
chửng mực đáng kể phụ thuộc vảo ché độ khí tượng thủy vãn trong khu vực. 

Thực hiện những chuyên khảo sát dài ngày trên các đảo san hô vùng quần 
đảo Trường Sa trong các năm Ỉ988 và 1993-1995, áp dụng tổ hợp các phương 
pháp địa vật lý và địa chát địa mạo cho phép xác dinh sự có mặt các lảng nưốc 
ngầm chát lượng tốt trên các dáo Trường Sa và Song Tử l a y . Trữ lượng của 
chúng thay đổi theo mùa và biến động trong các khoảng 320.000-440.000m3 dối 
vc'5i đảo Trường Sa và 230.O0O-330.000m3 đói vố i Song Tử Tây. 

Tổng độ khoáng hóa và hàm lượng hợp chát Cloruanatri, NaCỈ, có thể xem 
là hai thông số chỉ mức dô pha trộn của nưổc biển vào niĩơe ngầm trên đảo. Các 
sờ đồ phân bó NaCl đà dược thành ỉập dựa trên kết quả phân tích các mẫu nước 
ngầm lấy từ 9 giếng trên đảo Truông Sa. Chỉ ra rằng giá trị hàm lượng NaCl thấp 
nhai ỏ trung tâm đảo và tăng dần về phía rìa đảo, có nghĩa l ả hiệu ủng pha trộn 
của nưỏc biển vào nước ngầm yêu dần khi xa bò. 

ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của dộng lực biển, biến dôi về chát lượng nguồn 
nùđc ngầm khu vực trung tâm đảo Trường Sa phụ thuộc mạnh mõ và chủ yêu vào 
ché độ mua trong vùng. Trôn cò sỏ kết quả phân tích các mẫu nưỏc ngầm thu thập 
vào những thời điểm khác nhau trong các năm 1988, 1995, 1996 và số l iệu khí 
tuông thủy văn hiện có những mối tương quan định lượng giữa lổng độ khoáng 
hóa, hàm lượng NaCl và lượng mưa trung bình tháng đã dược xác định cho các 
giống nưổc thuộc khu vực trung lâm đảo Trường Sa. Chúng cho phép dự báo rằng 
l ừ tháng Vĩ cho đến hối tháng X I I , khi lượng mưa trung bình tháng lổn hơn 
I60mm, nưổc ngầm trên đảo Trường Sa có chát lượng tót sử dụng dược cho mục 
đích sinh hoạt và ăn uống. 
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ẢNH HƯỞNG C Ủ A CÁC QUÁ TRÌNH ĐỊA M Ạ O TÓI MÔI TRƯỜNG 
V E N BIỂN MIỀN T R U N G 

GS. Bùi Công Quế 
PTS. Nguyễn Thể Tiệp 
PTS. Nguyễn Văn LiĩoĩiỊỉ 
Phân viện Hiu thuồng học tại Hà Nội 

Hoạt dộng của các quá trình địa mạo dóng một vai trỏ quan trọng trong việc 
làm biến dổi mỏi trường ven biển miền Trung. 

Các quá trình tạo ra những biến động môi trường mang tính thường xuyên 
như quá trình xói l ổ , quá trình bồi tụ, quá trình di chuyển của cát, ... các quá trình 
ảnh hưỏng mang tính chất dài như quá trình dao động của mực nước biển Đông. 

Với cường độ xói l ồ dạt giá trị khá cao so vói thế giỏi VÀ khư vực: 60% có 
giá trị 5-Ị0m/năm, 25% có giá trị 5m/năm và 15% có giá trị lOm/năm đã gây ra 
những biến dộng rất lớn về môi trường sinh thái ven biển. 

' r ? / ĩ ? ' 

Nêu như quá trình xói lơ và quá trình dâng cao cua mực nưỏc biên làm mát 
di diện tích canh tác và điện tích nuôi trồng hái sản thì quá tình bồi tụ xẩy ra có 
phần tăng thêm diện tích. Đương nhiên trong một số ít trường hợp quá trình này 
dã làm cản trỏ thoát lũ , ách tác giao thông đường thủy và làm cạn các dầm nuôi 
làm ảnh hưỏng bát lợi cho môi trường. 

TÍNH TOÁN PHÙ SA L O L Ủ N G VÙNG CỬA SÔNG SOÀI R Ạ P 
Thạc sỹ. Nguyễn Thể Hào 
Trung tâm KTTV phía Nam 

Vùng hạ lưu và cửa sông Soài Rạp là cửa ngõ nối l iền TP Hổ Chí Minh và 
các tỉnh về mặt giao (hông dường thúy. Nơi đày luôn xảy ra sự tương tác mạnh 
mẽ giũa khí quyển - đất l iền và biển, nơi thường xuyên xảy ra hai quá trình ngược 
nhau bồi tụ và xói mòn. 

Với một số tài liệu thực đo cỏ được, chủng tôi tiến hành tính toán sự phân 
bố phù sa lơ lửng theo không gian cũng như thời gian theo mô hình hai chiều, 
không dừng vả dược xây dựng trên cơ sở iý thuyết vận chuyển của hợp chất lơ 
lửng trong chất lỏng. 

Kết quả nhận được là các bán đồ phân bố hộ số khuyếch tán, phân bố phù sa 
lơ lửng theo không gian và thời gian. Đặc biệt hệ số khuếch tán phù sa K được 
đưa vào là một hàm theo vận tốc dòng. 
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C Á C HIẾN ĐỘNG T R O N G L Ị C H sử PHÁT T R I Ể N C Ủ A V E N BIÊN 
T H U Ộ C ĐỒNG BẰNG SÔNG HÔNG 

KS. Đinh Văn Qué 
Trung tâm KTTV biển 

Nhìn chung đồng bằng sông Hổng đang phát triển dần vổ phía biên do nhận 
được một lượng lớn phù sa do sông tải ra. Tuy nhiên sự phát triển đó không đơn 
điệu một chiều mà kèm theo những biến động, nhất là vùng các cửa sông. Chính 
các biến động dã tạo ra nhiều khỏ khăn trong việc sử dụng các vùng đất ven bờ, 
trong đó có các vùng đất mới. Việc nghiên cứu qui luật các biến động đỏ có thể 
góp phần giam nhẹ các thiệt hại do chúng tạo ra. 

Trên cơ sở nghiên cứu tương tác giữa các dòng thúy thạch có nguồn gốc 
khác nhau với các yếu tố động lực ven biển và cửa sông trong đó có sóng, dòng 
cháy tổníí hợp, nước dâng. Công trình dã đưa đến một số kết quả quan trọng, một 
số trong đó là: 

1. Sự phát triển của cửa sông là sự phát triển có chu kỳ. Hình thức phát 
triển của mỗi một cửa sông tuy thuộc vào nguồn gốc của dòng thúy 
thạch. 

2. Phía nam các cửa sông luôn luôn tồn tại một khu vực bị xói mòn, khu 
vực này không cố định mà luôn luôn vận chuyển theo một chiều như 
một sóng tắt dần. 

3. Tương lai các khu vực đang bị xói mòn hiện nay sẽ trở thành một 
"đồng chiêm trũng". 

4. Các cánh đổng chiêm trũng Nắp xếp theo kiểu răng lược ồ bên các bờ 
sông lớn v.v... 
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K Ế T QUA NGHIÊN cún DÒNG C H A Y , ANH HƯỞNG C Ủ A NƯỚC 
T R Ồ I TƠI S ự PHÁT T R I Ể N C Ủ A T H Ụ C V Ậ T PHÙ DU T Ạ I 

VÙNG BIỂN MIỀN T R U N G VÀ ĐÔNG NAM BỘ 

TS> Nguyễn Tiền cảnh 
CN. Nguyễn Văn Việt 
Viện nghiên cứu hãi sản 

Dòng chảy biển Việt Nam từ lâu dã dược một số khoa học trong và ngoài 
nưỏc nghiên cứu. Xuất phát tử quan điểm riêng cũng như nguồn lài liệu có dược 
mà các két quả dưa ra phản nào còn có nhũng hạn ché nhất định. D ể có cách nhìn 
lổng thể và hoàn thiện hơn nữa chúng tôi dưa ra két quả nghiên cứu dỏng chảy địa 

? ' * ? _ ? ì 

chuyên qua lo chuyên diêu tra long hợp từ năm 1979-1988 trong vùng biên miên 
Trung và Dông Nam bộ. De có duọc các két quả này chúng lôi đã sử đụng 
phương pháp dộng lực dựa trên hai yếu tố là nhiệt độ và độ mặn. 

Vùng biển nghiên cứu có độ sâu tương dối lỏn, nơi sâu nhát đạt tới 4000m, 
do vậy sự chảy địa chuyển được xem là quan trọng nhất. Tuy nhiên trong vùng 
cũng có những nổi độ sâu chỉ dạt vài chục mét, dể tính dược cho Ciíc trạm này 
chúng tôi dã sử dụng một phường pháp chỉnh ỉý-chỉnh lý tích phân, do viện 
TINRO (Liên xo cũ) dua ra vào năm 1985. 

Qua kết quả nhận dược, cho thấy dòng, chảy ỏ vùng biển nghiên cứu rất 
phức tạp, vào các tháng khác nhau, ỏ những khu vực khác nhau dòng chảy củng 
rất khác nhau cả vồ hướng và tốc độ. Có nơi vận lóc tầng mặt (lại lỏ i 150cm/s 
nhùng củng có nôi chỉ dạt vài cm/s. 

Qua tìm hiểu hiện tượng Elnino thấy rằng vào các năm cỏ hiện tượng này 
ché độ thủy văn nói chung và dòng chảy biển nói riêng cổ nhiều điểm khác biệt 
so với những năm bình thường. Như năm 1982, ỉ 983 và 1987 khi hiện tượng này 
xuất hiện nó đã làm thay đổi đáng kể hức tranh dòng chảy ỏ vùng nghiên cứu. 

Két hợp phân tích sự biên thiên của hai yếu tó nhiệt độ và dọ mặn theo 
phương thẳng đứng đồng thời vói các hệ thống dòng chảy bước dầu chúng lôi dua 
ra tâm các khu vực nước trồi niĩổc chìm vào các tháng có nghiên cứu. 

Phân tích sô lượng TVPD qua tất cả các chuyên nghiên cứu tháy rằng tại các 
vùng gần tâm nước trồi mật độ TVPD thường lon hơn rất nhiều so vời những 
vùng xung quanh. 
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sử DỤNG CÁC Y Ế U TÓ ĐỘNG L Ụ C KHÍ TƯỢNG HAI VĂN 
T R O N G PHÂN VÙNG DAI V E N BỜ BIÊN V Ĩ Ệ T NAM 

PTS. Nguyễn Thế Tưởng 
Trung tâm KTTV biển 

Nưỏc la có một vùng biển rộng kín với rát nhiều tiềm năng, trong đó dải 
ven bờ là một bộ phận hét sức trọng yếu. Đe khai thác có hiệu quả nguồn tiềm 
năng đó cần phải nắm dược ché độ khí tượng hải văn trên cơ sỏ phân vùng. 

Các yêu lo K T H V dải ven bờ bị chi phối rất mạnh mẽ bổi các nhân tố 
dộng lực có nguồn gốc địa phương thi việc phân vùng lổng hợp chúng theo 
phương pỉiáp Ihống kê kinh điển là gặp rất nhiều khó khăn. Trong số các khó 
khăn dó có: 

- Thiêu số liệu 
- Khó khăn trong việc phối hợp giữa phân vùng của các yếu tổ riêng rẽ vổ! 

phân vùng tổng hợp. 

Đổ thực hiện dược mục liêu trong công trình này đã sử dụng phương pháp 
phân vùng hiện dại: "kết hợp giữa phân tích cú ché tác động và thống kê khí hậu". 

Trên Cổ sỏ nghiên cứu qui luật tác động của các nhân tố động lực chỉ phôi 
ché độ K T T V dải ven biển Việt Nam trong công trình này dã tìm ra 4 nhân tố 
chính: 

- Cửa sông và dòng chảy sông 
- Địa hình 
- Ché độ khí tượng dải ven bò 
- Hoàn lưu dòng chảy ỏ biên 
Từ đổ lẩy 3 cáp phân vị: Miền , khu vực, vùng để chia ven bò Việt Nam ra: 
- 2 miền 
- 4 khu vực 
- 6 vùng 
Két quả phân vùng theo phương pháp này dã tỏ ra hoàn chỉnh và chính xác 

thông qua việc đảnh giá lính dồng nhất của từng yếu tố K T T V riêng rẽ. 

THIÊN T A I V E N M E N VÀ PHÒNG TRÁNH THIÊN T A I V E N B I Ể N 

PTS. Vã Như Hoán 
Trung tàm KTTV biển 

Báo cáo nêu lòn một số trong những biểu hiện của thiên tai ven biển, trong 
số đó cố bão và nước dâng do bào. 

Báo cáo có nêu lên một số đặc điểm diễn biến bão và nước dâng do bão ở 
ven biển Việt Nam; trên cơ sỏ đó đã đưa ra một số biện pháp cụ thể để phục vụ 
việc phòng tránh thiên tai ven biển Việt Nam theo nghĩa nói trên. 
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d u Ì ren (lề l i 

PHƯƠNG PHÁP, MÔ HÌNH VÀ 

CÔNG! N G H Ệ TÍNH TOAN 

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP BIÊN T H E ĐAO ( V Á R A T I O N A L Ị N V E R S E -

M E T H O D ) PHÂN TÍCH CÁC Đ Ặ C DIÊM N H I Ệ T M u ô i BIÊN ĐÔNG 

PGS. PTS. Đinh Văn ưu 
Bộ mân ỉĩiĩi (UùMg học 

r 

Đai học quác gia nà Nội 

Sứ dụng các tập số liệu lịch sử hiện có STD và CTD từ năm 1907 đến năm 
ỉ 995 để xây dựng các trường nhiệt độ và độ muối đặc trưng cho phán bố khí hậu 
tại các tầng sâu khác nhau cho toàn Biển Đông. Phương pháp biến thể đáo 
(Viirational Inversc Methođ) dã được áp dụng để khôi phục các trường nhiệt muối 
3 chiều trong dạng phân bố liên tục. Kết quả thu được trên quy mô chi tiết đã cho 
phép thể hiện đầy đủ các đặc trưng phân bố không gian và thời gian những cấu 
trúc thúy văn đặc thù của biển Đông: các vùng hoạt động nước t rồi , lan truyền 
nước lạnh mùa đông dọc bờ biển Việt Nam ... 

Cùng với việc giải thích các qui luật biến động mùa của cấu trúc nhiệt -

muối dã bổ sung và khẳng định số lượng và những thông số cơ ban của các khối 
nước biển Đông một cách toàn diện nhất từ trước tới nay. 

M Ộ T BÀI TOÁN V Ề DỎNG C H A Y EKỈMAN VÀ H I Ệ N TƯỢNG NƯỚC 
T R Ồ I (UPVVELLING) 

Thạc sĩ Trần pỉtiủĩng Đổng 
Trung tâm KTTV biển 

Các thành phần vận tốc của đòng chay Ekman (Ưj: và WE) được nêu ra và 
tính toán theo lý thuyết của Ekman. Các tính toán giả định gần với điều kiện thực 
tê cho thấy vận tốc dòng chảy Ekman tuy nhỏ nhưng xét ở quy mô từ vài ngày 
đến một vài tuần thì có ý nghĩa đáng ke. Hiệu ứng Ekman gây ra hiện tượng nước 
t rồi (upwclling) ở đó liên quan đến san lượng cao trong đánh bắt hải .sản. 
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TÍNH M ự c NƯỚC C ự c ĐẠI TRÊN QUAN DIÊM: T ổ HỢP NGẪU 
NHIÊN ĐỒNG X Á C SƯAT T H Ủ Y T R I Ề U VÀ NƯỚC DÂNG BÃO 

KS. Đinh Văn Quế 
Trung tâm KTTV biển 

Mực nước ven biển, đặc biệt là mực nước cực đại cỏ một ý nghĩa rát quan 
trọng. Chúng rất cần khi thiết kế, xay dựng các công trình quan trọng và trường 
cửu ở vùng ven biển. 

Mực nước là mội tổ hợp với nhiều thành phần cỏ nguồn gốc động lực khác 
nhau, nhưng quan trọng nhất là thúy triều và nước dâng bão. 

Việc xác định giá trị mực nước có tần suất hiếm dựa vào số l iệu đo được tại 
các trạm triều sẽ gặp nhiều khó khăn. Khỏ khăn chính là ở chỗ số liệu tham gia 
vào xử íý thống kê không đủ lớn nên độ tin cậy của kết qua thấp và số liệu (hu 
được không phản ánh đúng chế độ mực nước ven bờ. 

Để tránh sai số vừa trinh bày, công trình này dã sử dụng một phương pháp 
mới: tổ hợp ngẫu nhiên thúy triều và nước dâng bão. Phương pháp này thực hiện 
việc gieo ngẫu nhiên đồng xác suất nước dâng bão (đại lượng hiếm) lên nén thúy 
triều (đại lượng thường gặp). 

Bằng phương pháp này, công trình dã nâng cao được độ chính xác của công 
việc tìm kiếm giả trị mực nước cực đại ở các vùng có chò'độ thúy triều rất khác 
nhau. 

ÚNG DỤNG MÔ HÌNH 3 CHIÊU TRONG NGHIÊN CÚtJ VẬN CHUYÊN 
NƯỚC VÀ VẬT CHẤT TẠI CỬA SÔNG VÀ VEN BIÊN 

PTS. Nguyễn Hữu Nhân 
Trung tâm KTTVphía nam 

Báo cáo trình bày việc ứng dựng mỏ hình 3 chiểu trong nghiên cứu quá 
trình thủy dộng và quá trình chuyển tải vật chất tại khu vực cửa sông và ven biển. 
Bài toán được giải bằng phương pháp số trị theo sơ đồ sai phân hữu hạn. Két quả 
nhận dược phản ánh những nét đặc thù riêng biệt của khu vực có quá trình phức 
tạp này. 
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M Ổ HÌNH SỐ T R Ị L O Ạ I 2 (MH2) X Ả Y DỤNG T H E O PHƯƠNG PHÁP 
PHẤN T Ử H Ủ \ J HẠN T R O N G CÁC BÀI TOÁN HAI VĂN 

PTS. Lê Trọng Đào 
Trung tâm KTTV biên 

Mô hình số trị loại Ì (MH1) mặc dù được cải tiến nhiều nhằm giảm thời 
gian tính toán và bộ nhớ, nhưng khối lượng tính toán vẫn rất lớn, do giải ma trận 
nhiều lần trong mỗi bước tính. Xuất phát từ đặc điểm của cách xấp xỉ các hàm 
của phương pháp PTHH, tác giả đưa ra mô hình loại 2 hoàn toàn hiện bằng cách 
đưa ra cách xáp xỉ mỏi, loại bỏ việc giải nia trận. MH2 dược thử nghiệm và két 
luận vồ độ ra chính xác của mô hình, giảm hơn nữa khối lượng tính toán và bộ 
nhớ của máy tính. Ngoài ra còn nêu các ưu việt khác của mô hình này. 

Đ I Ề U K I Ệ N BIÊN C Ủ N G VÀ CÁCH G I Ả I Q U Y Ế T 
T R O N G PHƯƠNG PHÁP PHAN T Ử HỮU HẠN 

PTS. Lê Trọng Đào 
Trung tâm KTTV biến 

M ộ t trong những ưu việt của phương pháp phần tử hữu hạn ỉà xấp xỉ 
dường bò của miền tính sát với đường biên thực. Nhưng trên miền tính như vậy, 
điều khó khăn gặp phải là cụ thế hóa điều kiện dòng chảy không xuyên qưa bò: 

V n = ư c o s a + Vsina ( Ì ) 

Diều kiện đó chỉ được ràng buộc bổi một phương trình (1). Trong khi đó 
phải xác dinh 2 diều kiện biên cho 2 thành phần dòng chảy u và V tại các điểm 
biên. 

Công trình này giải quyết vấn đề dó dối vối M U I và M I 12. 
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ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP HÌNH PHƯƠNG NHỞ NHÁT VÀO 
PHÂN TÍCH T H Ủ Y T R I Ề U VÀ DÒNG T R I Ề U 

PTS. Phạm Vãn Huấn 
r 

Đại học quác gia Hả Nội 
PTS. Nguyễn Tài Hụi 
Trung tâm KTTV biển 

Giới thiệu, phân tích rõ những ưu điểm của phương pháp bình phương nhỏ 
nhất ứng dụng vào phân tích điêu hoa thúy triều và dòng triều. Đã xây dựng sơ đồ 
phân tích và lập chương trình tính tương ứng với phương án phân tích chi tiết 
nhất nhằm làm lăng độ chính xác, độ phân giai thực tế của phân tích thúy triều. 

Thử nghiệm phàn tích các chuỗi mực nước độ đài một năm trở lên cho các 
trạm dọc bờ biển Việt Nam, dự báo kiểm tra cho kết qua tốt hơn NO với những 
phần mềm khác. 

Chương trình cho phép phân tích những chuỗi quan trác dòng cháy độ dài 
khác nhau. Với những chuỗi quan trác chất lượng, độ dài khoảng bốn ngày trở lên 
dã có thể nhận được bộ hằng số điều hoa khá đáy đủ và tin cậy của dòng triẻu. 

K H Ả NĂNG ỨNG DỤNG V I Ễ N THÁM T R O N G V I Ệ C T H E O DÕI sự 
PHAN BÓ CÁC L U Ồ N G CÁ BIẾN 

PTS. Nguyễn Ngọc Thạch 
Trung tẩm Viễn thám - Dữ liệu biển 
Viện Hải ỉiuVHỊỊ học 

ì. CƯ sư khoa học của việc ứng dụng viễn thám trong việc theo dõi sự phân 
bố các luồng cá biển. Phương pháp nghiên cứu, hiệu quả và khả nang thực hiện 
trong thực t ế phát triển của công nghệ viễn thám ở trôn thế giới và trong khu vực 
ASEAN. Trong phần này, báo cáo tập trung nêu rõ mối liên hệ của nhiệt độ mặt 
biển, sự phân bố CiorophyỊ và sự tập trung các luống cá biển. Khả năng xác (.lịnh 
các thông số đó bằng công nghệ viễn thám với các dạng tư liệu khác nhau. 

2. Thực t ế áp dụng viễn thám trong việc nghiên cứu sự tập trung các luồng cá ở 
trong khu vực. Báo cáo giới thiệu một số loại tư l iệu viên thám, công nghệ được 
áp dụng và khá năng truyền thông tin để ứng dụng trong thực tiên của việc đánh 
bát cá. Trong phần này, báo cáo cũng đè xuất một số hướng cần tập trung nghiên 
cứu và áp dụng trong thực tiễn của Việt nam. Báo cáo có một số hình vẽ và tư 
l iệu viễn thám để minh họa. 
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V Ề K H A NĂNG ÚNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH ĐIÊU 
H Ỏ A T H Ủ Y T R I Ề U 63 SONG f)Ể TÍNH HÀNG sò ĐIÊU HÒA VÀ 

D ự T Í N H T H Ủ Y T R I Ề U Ở V E N BIÊN V I Ệ T NAM 
KS. Bùi Đình Khước 

s r 

KS. Trân Quang Tiên 
KS. Lê Văn Chuông 
Trung tâm KTTV biển 

Phòng thí nghiệm hải đương học Prounđman( POL) và cơ quan thường trực 
vổ mực nước biến trung bình (PSMSL) của Uy ban liên Chính phủ vé hải dương 
học ( l o e ) dã phối hợp nghiên cứu và vào tháng 1/1996 đã công bố bộ chương 
trình phần mềm phân tích điểu hoa và dự tính thúy triều có tôn là TASK (Tidal 
Ánalysis Softwarc Kít). 

Bộ chương trình đã được l o e kiếm nghiệm, giới thiệu, phổ biến rộng rãi, 
đả có nhiều nước, tổ chức, cá nhân sử dụng. 

Bộ chương trình viết trôn ngôn ngữ FORTRAN. Các chương trình phần 
mềm chính bao gồm: Kiểm tra chất lượng số liệu mực nước nhập và kết qưả dự 
tính, phân lích điều hoa thúy triều 63 sống cho chuỗi số liệu Ì năm, 34 sóng và 
hơn cho chuỗi số liệu ỉ tháng và 6 tháng, dự tính mực nước từng giờ và chân 
đỉnh. 

Các chương trình có cấu trúc gọn nhẹ, tiện lợi và tốc độ phân tích nhanh. 
Đ ể phân tích điều hoa thúy triều chuỗi Ì năm cho Ì trạm chỉ cần 20 giây chạy 
trôn máy tính 486, Đ ế dự tính mực nước từng giờ cho Ì năm thời gian còn ít hơn. 
Filc số liệu nhập vào được thiết kế theo íbrmat chuẩn cố định. Vì vậy để tiện lợi 
và giảm bớt thời gian nhập số l iệu, người sử dụng phải tự thiết lập Ì chương trình 
nhập và chuyên đổi số liệu vào nie chuẩn, 

Sau khi nghiên cứu khả năng khai thác bộ chương trình trên các tác giả đã 
ứng dụng phân tích điều hoa thúy triều cho trạm Hòn Dấu với các chuỗi số l iệu 
khác nhau: Ì tháng, 6 tháng và I năm. 

Sử dụng hằng số điều hoa tính được theo các chuỗi số liệu khác nhau, dự 
tính thúy triều cho năm 1997. So sánh số liệu dự tính với thực do thấy rằng: Nếu 
sử dụng HSĐH phân tích theo chuỗi số liệu ỉ tháng và 6 tháng thì chênh lệch 
giữa mực nước thực đo và dự tính không vượt quá sai số của bang thúy triều hiện 
nay do Tổng cục KTTV công bố. Nếu sử dụng HSĐH phân tích theo chuỗi ì năm 
thì sai số còn nhỏ hơn nhiều. 

Qua kết quả nghiên cứu và tính thử nghiệm trên, chúng tôi cho rằng bộ 
chương trình TASK có thể được sử dụng để tính HSĐH và dự tính thủy triều cho 
các cảng biển ở Việt Nam và íân cận với độ chính xác cao hơn. 
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PHƯƠNG PHÁP PHÂN T Ử HỮU HẠN T R O N G CÁC 
BÀI TOÁN HAI VĂN 

PTS. Lê Trọng Đào 
Trung tâm KTTV biển 

Giới thiệu phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH). M ồ hình số trị được xây 
dựng theo phương pháp PTHH dựa trên phương pháp Gaỉiokin. ứng dụng 
phương pháp PTHH giải một số bài toán trong Hải văn. Nêu ra những nhược 
điểm và ưu điểm của phương pháp FĨTIH. Tinh thúy triều, nước dâng, dòng cháy 
v.v... 

M Ổ HÌNH SỐ T R Ị L O Ạ I ì (MH1) XÂY DỤNG T H E O PHƯƠNG 
PHÁP PHAN T Ử H ủ i ! HẠN 

PTS. Lê Trọng Đào 
Trung tâm KTTV biển 

Bằng cách biến đổi ma trận, nghiên cứu cách đánh sò của lưới tính, cải 
tiên các thuật toán tính toán và phân tích kỹ phương pháp, tác giả dưa ra mô hỉnh 
tính ( M i n ) làm giảm bộ nhỏ của máy tính và giảm khối lượng tính toán để có thể 
giải các bài toán hải văn lớn trên các máy PC 286. 
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Chuyên đề ì l i 
KHÍ TƯỢNG B I Ể N VẢ TƯƠNG TÁC B I ỂN-

KIIÍ QUYỂN 

TÍNH TOÁN T Ả I T R Ọ N G C Ủ A GIÓ VÀ SÓNG GIÓ 

PTS. vương Quốc cường 
GS.PTS. Lê Đỉnh Quang 
Trung tâm NC KTNĐ và bão 

Báo cáo đồ cập đến việc xây đựng công nghệ tính toán tai trọng của gió, 
trước hết xác định gió tính toán -ữoíil thang đứng của gió, đặc trưng cho một số 
vùng lãnh thổ Việt Nam và sự phụ thuộc vào sự phàn tầng khí quyển. Xác định 
công nghệ tính toán tải trọng của sóng lén các dạng khác nhau (vật cán) của các 
công trình xây dựng trên biển và ven biến. 

D ự BÁO SÓNG Ỏ B I Ế N ĐÔNG V I Ệ T NAM 

KS. Hồ Ngọc Sang 
Trung tâm KTTVphía Nam 

Việc dự báo sóng ở Biển Đông Việt Nam hiện nay là hết sức cấp thiết nhằm 
phục vụ việc thăm dò khai thác dầu khí, đánh bắt hải sản, giao thông vận tai biển, 
an ninh quốc phòng ... 

Trong bải báo này, tác giả trình bày kết quả nghiên cứu phương pháp tính 
toán và dự báo sóng ở Biến Đông Việt nam. vcíi cách giải số trị cân bằng năng 
lượng dưới dạng phổ, đổng thời kết hợp với các hình thế synôp tiêu biểu liên 
quan đến sự phát sinh, phát triến sóng trên biển Đông Việt Nam. 

Kết quả tính toán sóng ở Biến Đông Việt Nam là rất tốt, có thể khẳng định 
phương pháp này rất cần thiết để phục vụ việc dự báo sóng ở biển Đông Việt 
nam. 
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A N H H Ư Ở N G C Ủ A N H I Ệ T Đ Ộ NƯỚC BIÊN ĐEN CƯỜNG Đ Ộ VÀ 
H Ư Ớ N G DI C H U Y Ể N C Ủ A X O A Y T H U Ậ N N H I Ệ T Đ Ớ I H O Ạ T Đ Ộ N G 

TRÊN B I Ể N ĐÔNG 

GS.PTS. Lê Đình Quang 
Viện KTTV 

Nhiệt của biển là một trong những đặc trưng cơ bản của vật lý biển, nó có 
ảnh hưởng quan trọng, đôi khi là quyết định đến một quá trình khí tượng thủy 
văn nhất là đối với xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ). 

Trên cơ sỏ số l iệu lịch sử và số l iệu khảo sát biển liên hợp Việt - Xô từ 1983 
đến 1995 báo cáo đề cập đến việc nghiên cứu và một số kết luận vẻ anh hưởng 
của nhiệt độ nước biển đến XTNĐ hoạt động trên biển: 

+ Ánh hưởng của nhiệt độ nước biển bề mặt. Đ ố i với sự phát triển của 
XTNĐ điều kiện cần là nhiệt độ nước biển bể mặt > 27° c, cuối mùa bão < 26°c. 

4- Ảnh hưởng của thế nhiệt của biển: với giá trị t hế nhiệt của biển Q > 
0, Ì. 10 6J/m 2 thì XTNĐ phát triển. 

Gọi X là giá trị nhiệt độ nước biển trung bình mười ngày ở gần trung tâm 
(trong vòng bán kính 1° vĩ), thứ nguyên là °c ; y cường độ XTNĐ (giá trị tốc độ 
gió cực đại ở tâm XTNĐ) thứ nguyên là KTS t h ì ; 

y = 4.2x - 62.9 -đối với XTNĐ hoạt động trên biển Đông vào các tháng 5, 6 
và 7 

y = 5. lx-85.5 -đối với XTNĐ hoạt động trên Biển Đông vào các tháng 8 và 9 

y = 5.5x - 97.8 - đố i vòi XTNĐ hoạt động trên Biển Đông vào các tháng 10, 
l i và 12 

y = 5.0 X- 84.4 - đố i với XTNĐ hoạt động trên Biển Đông cả mùa bão. 

Sự tiến triển của XTNĐ ảnh hưởng ngược l ạ i đến nhiệt độ nước biển. Cường 
độ XTNĐ tăng lên và tốc độ di chuyển của bão giảm đi làm giam nhiệt độ của 
nước biển. 

Đầu và cuối mùa bão, hệ số tương quan giữa cường độ nước biển và cường 
độ bão r = 0.55 - 0,6 và thấp hơn so với chính giữa mùa bão r = 0,71, 
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HIỆN TƯỢNG NƯỚC T R O I VÀ sụ LIÊN QUAN VỚI XOÁY T H U Ậ N 
N H I Ệ T ĐỚI H O Ạ T ĐỘNG TRÊN BIÊN ĐÔN(; 

GS.PTS. Lê Đỉnh Quang 
Viện KTTV 

Trên cơ sư các kết quả nghiên cứu trước đây về hiện tượng nước trồi ở ven 
biển miền Trung (Phú Quý-Ninh Thuận), với các số liệu khao sát biển liên hợp 
Việt - Xô từ 1993-1995, báo cáo nêu ỉên quan hộ giữa nước trồi với XTNĐ hoạt 
động trên vùng này: 

+ Hiện tượng nước trồi ờ ven biển Nam Việt Nam là mọt thực thể tổn tại 
không nhất thời. Vùng nước trồi thường trùng với trung tâm lạnh của nhiệt độ 
nước bề mặt. 

+ Các cơn bão di chuyển trên biển có tồn tại nước trồi thì cương độ giám 
đi. Song cán lưu ý biến động nhanh của bào so với trường nhiệt độ nước biên bé 
mặt nôn giữa chúng có sự lệch pha về thời gian một chút. 

+ Tán suất XTNĐ đổ bộ vào đất liên khu vực Khánh Hoa - Ninh Thuận (10-

12°N) là 28% (16/57) so với XTNĐ đi vào khu vực 1(M5°N. 

+ Vùng nước trồi - Trung tâm lạnh của nhiêt độ nước biển bổ mặt là chứng 
cớ khoa học giai thích cho tần suất nhỏ của X I NI) đi vào lãnh thổ Việt nam 
1Í)°N~ Ị 2°N và chính đỏ là nguyên nhân gây ra ít bão ở vùng này mà hậu qua là ít 
mưa và khô hạn thường xuyên. 

BÃO T Ạ I K H U V ự c TÂY lĩ Ắc THÁI BÌNH DƯƠNG VÀ BIÊN ĐÔNG. 
CÔNG T Á C PHÒNG VÀ C H O N G BÃO C H O TÀU THUYÊN T R Ẽ N BIÊN 

Trung tá, KS. Nguyễn Văn Viết 
Bộ Tư lệnh Hải quân 

Đặc điểm của bão ở khu vực Tây Bác Thái Bình Dương qua số ỉiộu 15 năm 
gán đây ( í 9 8 0 - 1994). 

Trên co' sở mức độ tác động của bão đến hoạt động của tàu thuyền trên 
Biển Đông, tác giả đưa ra một số phương pháp cụ thể trong cổng tác phòng và 
chống bão cho tàu thuyền ở ngoài khơi và ven bờ. 

18 



G I Ả I PHÁP ĐƠN G I Ả N X Á C ĐỊNH DÒNG D Â N ĐƯỜNG 
C Ủ A BÃO B I Ể N ĐÔNG 

PTS. Đặng Trần Duy 
Trung tâm Quốc gia dự hảo KTTV 

Những kết quả ban đầu của công trình này đã được báo cáo ở Hội nghị 
Khoa học lần thứ V Viện Khí tượng Thủy văn tháng 3 năm 1991; Đến nay tác giả 
đã hoàn thiện công trình gồm 3 phần: 

1. Cớ sở lý thuyết: 

Cơ sỏ ỉý thuyết của giải pháp là những ý tưởng và kết quả nghiên cứu của 
H. Riehí về dòng dẫn đường. Trên bản đồ Synop, H. Riehl và những cộng tác 
viên của ông đã tính các thành phần gió Gơ-ra-đi-ăng dọc theo (V) và vuông góc 
(Ư) với quỹ đạo bão và đã nhận xét: u rất nhỏ so với V (bằng khoảng 5%) và có 
thể xem ư xấp xỉ bằng 0, tức V xấp xỉ tốc độ dòng dãn đường. H. Riehl kết luận 
"Bão di chuyển theo hướng và với tốc độ dòng dẫn đường, nó được xác định là 
dòng trung bình theo tỷ trọng khí áp từ mặt đất đến mực 300hPa trên giải rộng 8° 
vĩ". 

2. Quy trình dự báo: 

Bước ỉ: Xác định đòng dẫn trên mỗi mực, xem nó đại diện cho dòng dẫn 
của một lớp mỏng. Trong bước này tác giả đã cụ thể hoa dòng dẫn của H. Riehl 
bằng một số khái niệm và đại lượng như bán kính đố i xứng của trường chuyển 
động xung quanh bão, bán kính dẫn hiệu quả của bão. 

Bước 2: Tổng hợp dòng dẫn cho một lớp khí quyển dày theo kết luận của 
H.Riehl. 

3. Kết quả thực nghiệm: 

Tác giả trình bày tổng quát kết quả 284 lần dự báo thực nghiệm cho trên 
100 cơn bão hoạt động trên Biển Đông trong cấic năm 1986 - 1995. Sai số trung 
bình về khoảng cách của dự báo vị trí tâm bão 24 giờ là 134km, giải pháp khách 
quan, dễ sử dụng, tương đố i chính xác và ổn định. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA KHÔNG KHÍ c ự c ĐỚI ĐẾN S ự T l Ế N T R I Ể N 
BÃO BIỂN ĐONG 

PGS.PTS. Trần Đình Bả 
Trung tâm quốc gia DB KTTV 

Mùa bão 1993 két thúc rái muộn trên biển Dông. Vì bão muộn nên hiện 
tượng bào gặp ửont lạnh cũng xẩy ra thường xuyên hơn và liên tục hơn những 
năm khác. Năm 1993 có tắt cả 4 cơn bão hoạt dộng trôn biển Dông gặp iront 
lạnh. Bằng nhưng trường hộp cụ thể tác giả có một số nhận xét về tương lác giữa 
bao và không khí cực đổi cung như sự biển thiên của trường mây bào trong quá 
trình tiệm cận íront lạnh. 

T H Ử NGHIỆM MÔ HÌNH GIÓ BRĨZƠ ÁP DUNG CHO VÙNG 
VEN BIỂN CÓ ĐƯỜNG BỜ THANG 

TS. Bùi Xuân Thông 
KS. Hoàng Trung Thành 
Trung tâm KTTV biến 

Hiện tượng giỏ Bĩi/,ơ đã dược nghiên cứu nhiêu ờ các quốc £Ìa có biển, lũy 

nhiên ở Việt Nam có rát ít công trình được công bố trong lĩnh vực này. í ì lộn 
tượng gió BrÌ7,ơ có quy mô địa phương, thường thưởng trên các bán đổ synop 
chúng không được mô tá. Tuy nhiên vai trò của gió Brizơ rái quan trọng trong 
quá trình hình thành chế độ mưa cũng như trong việc đánh giá nhiêm bẩn môi 
trường không khí vùng ven bờ. 

Có hướng nghiên cứu cấu trúc gió Brizơ thông qua số l iệu quan trắc trong 
các điều kiện synop xác định. Phần lớn các hướng nghiên cứu hiện đại dựa vào 
việc mô hình hoa thông qua các mô hình số trị. 

Trong nghiên cứu ban đẩu này, chúng tôi thử nghiệm mô hình hai chiều vói 
hộ phương trình nguyên thúy và hệ số trao đổi nhiệt theo phương thẳng đứng 
được xác định theo một hàm xác định (hàm Me. Pherson). sử dụng hệ tọa độ ơ 
cho thấy có nhiêu thuận tiện trong việc mô tá cấu trúc gió Brizơ theo phương 
thang đứng. Các điều kiện nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước biển bề mặt, độ ẩm 
vùng đất ven bờ được xác định như là các điều kiện ban đầu của bài toán thử 
nghiệm cho một vùng bờ thắng. Kết quả này cho phép chúng tôi tiếp tục các 
nghiên cứu khác về chế độ mưa vùng ven bờ và có điều kiện để thực hiện bài 
toán nhiêm bẩn khí quyển ở khu vực có mối quan hệ tương tác giữa 3 thể biển-

khí và đất l iền. 
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BỨC XẠ M Ặ T T R Ờ I TRÊN BIÊN ĐỔNG 

PTS. Nguyễn Can 
Phân viện ì lải íhùừìịỊ hục Hà Nội 

Báo cáo đề cập tới quy luật biến đổi bức xạ tổng cộng (tổng xạ) trong không 
gian và thời gian khu vực Biển Đông. 

Nguồn thông tin bức xạ bao gồm số liệu đo đạc trực tiếp ở một số trạm bức 
xạ và số liệu tính toán, thu được theo phương pháp Angstrom-Prescott. Thông tin 
sử dụng cho tính toán thu thập từ mạng lưới quan trắc khí tượng, gồm 8 trạm trên 
các hải đáo và khoáng 30 trạm trôn bờ, thời kỳ 1961-1990. 

Phân tích số l iệu thu được kết hợp tham kháo các tư l iệu nước ngoài đã đi 
đến những kết luận chủ yếu như sau : 

Đặc điểm nổi bật trong bức tranh phân bố tổng xạ trên Biển Đông là hiện 
tượng biến đổ i có tính chất tuần hoàn theo vĩ độ, Khu vực có tổng xạ cao nhất, 
tiến 16()-170Kcal/cm 2.nãm, phân bố trong khoảng vĩ tuyến ) 1-17"N. ớ vùng nam 
và bắc Biển Đông, tổng xạ đều có những giá trị tương đối nhỏ, khoảng 130-150 
Kcal/cm 2 .nãm. Đặc điểm phàn bố tổng xạ như trên phụ thuộc chủ yêu vào phân 
bố lượng mây liên quan với hoàn lưu gió mùa. 

Biến trình năm tổng xạ rất khác nhau giữa các vùng. ở nam Biển Đông cực 
đại bức xạ đến 500-550 Cal/cm 2 .ngày, xay ra vào mùa xuân (tháng I I I , IV); cực 
tiểu rơi vào đầu mùa đông (tháng XU) khoảng 300-350Cal/cm 2 .ngày. Ớ bắc Biển 
Đông có kiểu biến trình khác han: bức xạ lên cao nhất vào mùa hò (tháng V, V I , 
VU) đến 450-500Cal/cm 2 .ngày và xuống thấp nhất vào mùa xuân (tháng l ĩ , HI) 
khoang 250-300Caỉ/cm2.ngày. Biến trình năm tổng xạ ở các nơi đều liên quan với 
hai nhân tố cơ bản là bức xạ thiên văn và chế độ mây. Ớ vùng nam Biển Đông 
chế độ mây giữ vai trò chủ đạo trong biến trình bức xạ. Càng lên vĩ độ cao, dù 
vân trong vành đai nhiệt đới , vai trò của bức xạ thiên vãn càng tăng dần. 
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QUY TRÌNH TÍNH SÓNG TRONG BÃO PHỤC v ụ TÍNH TOÁN VÀ 
D ự BÁO SÓNG VÙNG BIÊN VIỆT NAM 

PTS. Nguyễn Mạnh Hùng 
KS. Đình Văn Mạnh 
Phăn viện co'học biển-Vìện cư học 
PTS. Vã Vãn Điển 
Viện KTTV 

Báo cáo trình bày quy trình tính sóng trong bão vùng biển Việt Nam thuộc 
đe tài cấp nhà nước KT.03.04 do Trung tâm KTTV biển là cơ quan chủ trì. Tính 
sóng vùng khơi trong các cơn bao đổ bộ vào vùng biển nước ta bao gồm việc tính 
gió trong bão và tính sóng trong bào. 

a. Quy trình tính gió trong bão 
Qui trình tính gió trong bão dựa trôn mô hình phân bố thực nghiệm trường 

gió trong bão. Các tham số đưa vào tính gió trong bão bao gồm: 
- Tốc độ gió cực đại trong bào. 
- Bán kính gió cực đại trong bão. 
- Bán kính đắng áp khép kín ngoài cùng. 
- Hướng và tốc độ di chuyển của bão. 
- Toa độ tâm bão và tọa độ vùng tính. 

Các kết quá tính gió theo từng obs được bố trí thànli các t i le số liệu tốc độ 
và hướniĩ giỏ tại các điểm lưới tính. 

b. Quy trinh tính sóng trong bão 
Sử dụng phương pháp giải phương trình cân bằng năng lượng (CBNL) sóng 

dạng phổ với các hướng truyền sóng và tần số tách biệt để tính sóng trong bão. 
Phương trình cân bằng năng lượng sống có dạnií: 

f + < ự / ) V , = ơ (1) 
át 

Trong đó s là phổ năng lượng hai chiều của sóng s(f,0) phụ thuộc vào x,y,t. 
c g: là vận tốc nhóm của sông. 
G: hàm nguồn biểu thị năng lượng của gió truyền cho sóng và các quá trinh 

tương tác giữa các thành phần phổ sóng khi lan truyền trong bão. Hàm G có 
dạng: 

Q = (a+PsXI-Ị.O + r - x s (2) 
Với a,p là các hàm truyền năng lượng của gió cho sóng theo các cơ chế 

cộng hưởng và bất ổn định của Philip và Miỉes; 

ịí là tỷ số giữa bình phương phổ sóng phát triển hoàn toàn; 
r và ĩ là các hàm biểu thị sự tương tác phi tuyến của các thành phần phổ 

sóng trong khi truyền. 
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Mô hình tính sóng trong bão theo các phương trình Ì, 2 được coi là mội mô 
hình thích hợp nhất hiện nay để tính toán và dự báo sóng trong bão, vì tính được 
các tương tác phi tuyến của các thành phần phổ sóng khi truyền. Hiệu ứng này 
được coi là hiệu ứng quan trọng đối với sòng trong bão. 

Lưới tính sóng được láy với kích thước 1/4° X 1/4° kinh vĩ. Với bước lưới 
trôn có thể phát hiện được sự phân bố trường sóng trong tâm bão. 

Trên cơ sở két quả các mô hình nêu trên, đã xây dựng quy trình tính sóng 
phục vụ công tác tính toán và dự báo trường sóng trong bão. Các kết quá tính 
toán dà được so sánh với các kết qua tính theo phương pháp thực nghiệm, với 
các số liệu trưởng sóng phân tích theo bản dồ Fashmin của Cục Khí tượng Nhật. 

Báo cáo đưa ra một số các kết quả tính toán trường sóng trong bao phục vụ 
các công trinh xây dựng cang như cẳng Dung Quất, Vũng Áng v.v... 

K Ế T Q U A NGHIÊN c ử u Đ E TÀI (KT.03.04) C Ô N G N G H Ệ 
D ự BÁO SÓNG VÀ T H Ủ N G H I Ệ M D ự B Á O NHIỆT ĐỘ 

VÀ SƯƠNG M Ù BIỂN Đ Ô N G 
PTS. Nguyễn Mạnh Hùng 
Phân viện Cơ học bỉển-Viện Cơ học 
PTS. Nguyễn Thế Tưởng 
KS. Trương Trọng Xuân 
KS. Nguyễn Tiến Quang 

ế} 

Trung tâm KTTV hiên 
Trên cơ sỏ các két quả nghiên cứu của đề tài xây dựng công nghệ dự báo 

sóng (cáp ngành), dề tài mỏ rộng nghiên cứu và đặc biệt chú ý đến nghiên cứu 
sóng bão và gió mùa. 

Đ ể có cơ sỏ xây dựng công nghệ dự báo sóng ven bờ và ngoài khơi, đề tài 
dã áp dụng phướng pháp phân loại các hình thố trường áp khu vực Biển Dông, két 
hợp với nghiên cứu và áp dụng phương pháp tính gió tầng mặt theo trường áp, 
đồng thỏi xây dựng qui trình: 

- Dự báo sóng vùng ven bờ biến nước ta. 
- Dự báo sóng vùng khơi (kể cả sóng bào). 

Ngoài ra, còn xây dựng phương pháp thử nghiệm dự báo nhiệt dô lảng mặt 
và sương mù Biển Dông. Kết quả nghiên cứu dã được thử nghiệm tại trung tâm 
quốc gia dự báo K T T V và cho thấy có thể đáp ứng được yêu cầu phục vụ thông 
t in dự báo biển ỏ khu vực Biển Đông. 
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PHƯƠNG PHÁP THÔNG KÊ S Y NỘP o ự B Á O HẠN NGAN vSƯƠNG M Ủ 
VÙNG BIỂN TÂY B Ắ C VỊNH BÁC BỘ 

PTS. Đặng Trần Duy 
Trung tâm Quốc gia dự báo KTTV 

Còng trình nghiên cứu dã thu được các kết quả chính -sau; 
í. Những chế độ khí hậu của sương mù ở vùng biển Tây Bác vịnh Bắc Bộ. 
2. Giá trị của các yếu tố nhiệt độ, điểm sương, hướng và tốc độ gió tương 

ứng với trạng thái có và khống cỏ sương mù ỏ khu vực trong 24 giờ sau. Các giá 
trĩ giới hạn ứng với tình trạng khổng có sương mù với suất bao đàm cao và được 
dùng làm chỉ tiêu dự báo không có sương mù. 

3. Lần đầu tiên ở Việt Nam công trình đã nêu bật vai trò của trường nhiệt độ 
nước biển tầng mặt vịnh Bắc Bộ là mội nhân tố trực tiếp tham gia quá trình hình 
thành và tổn tại sương mù. 

4. Công trình dã dưa ra kết quả phân loại hình thế Hynop, tính các ban dồ 
trưng bình áp và ẩm ứng với hai trạng thái có và không có sương mù, từ đó tính 
được giá trị đặc trưng bình lưu ấm cho từng loại . 

Từ 4 kết quá trên có thổ kết luận: Sương mù vùng biển Tày Bắc vịnh Bắc Bộ 
là sương mù bình lưu. 

5. Công trình này đã đưa ra quy trình dự báo ngắn hạn sương mù, quy trình 
có 3 bước, đơn giần, dễ sử dụng, đạt mức chính xác cao và tương đối ổn định, là 
một đóng góp mới vào công nghệ dự báo thời tiết biển à Việt Nam. 

TÍNH TOÁN D ự l ỉ Ấ O DÀI HẠN NƯỚC DÂNG DO BÃO 
C H O V E N B I Ể N V I Ệ T NAM 

PTS. Vũ Mui Hoán 
Trung tâm KTTV biển 

Nưỏc dâng do bão, như nhiều người dã biết, đã gây ra không ít thảm họa 
dổi vói nguôi dân ven biến. Vì vậy, nhiều nhà khoa học trên thè giỏi đa nghiên 
cứu phương pháp để tính toán, để dự báo nó, đế hạn ché các thảm họa tương tự 
trên sẽ còn xẩy ra ỏ lương lai. 

ở Việ t Nam cũng đã có một số người cũng dã làm những công việc như 
trên. Tuy nhiên các phiíòng pháp tính toán dự báo nưổc dâng do bào hiện có mói 
chỉ được ứng dụng dể tính toán dự báo ỉức thòi linh hình nước dâng ồ ven biển khi 
có bão tới. 

Biết trưốc một thòi gian đủ dài tỉnh hình nưổc dâng đo bão ỏ mỗi địa 
phường có một giá trị đáng kể trong việc phục vụ dân sinh và quốc phòng. 

Tác giả của báo cáo này trình bày phương pháp để tính toán dự báo dài hạn 
nước dâng do bão cho ven biên nước ta. 
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CÂN BẰNG BỨC X Ạ M Ặ T BIÊN VÙNG TRƯỜNG SA 
PTS. Nguyễn Can 
KS. Nguyễn Hữu Cường 
Phân viện nải ÍỈUOÌĨỊỊ học Hừ Nội 

Báo cáo trình bày kết quá nghiên cứu về cân bằng hức xạ mạt hiển vùng 
Trường Sa. Các thành phần cân bằng bức xạ được xác định bằng đo trực tiếp kết 
hợp với vận dụng các phương pháp tính toán khác nhau. 

Kết quả thu được cho thấy rằng tổng xạ vùng Trường Sa có giá trị tương đố i 
hạn chế so với điều kiện thiên vãn của vĩ độ, khoảng ỉ50Kcal/cm 2 .năm, chiếm 
47% bức xạ thiôn văn. Biến trình năm diễn ra với một cực đại vào tháng IV, đến 
550cai/cm .ngày, là thời kỳ ít mây và mặt trời gần thiên đỉnh. Cực tiểu rơi vào 
tháng X I I , khoang 300cai/cm 2 .ngày, là thời kỳ mặt trời xuống thấp nhất và bầu 
trời nhiêu mây nhất trong năm. 

Cường độ phát xạ của mặt biển biến thiên trong khoáng 0,60-0,65cal/cm2' 
phút cùng cỡ với cường độ bức xạ mặt trời. Bức xạ nhiệt đi xuống từ khí quyển 
cũng khá lớn. Kết quả là bức xạ hiệu dụng tương đối nhỏ. Khoảng 60-

70cal/cm .ngày đêm và 24Kcal/cm .năm. 

Cán cân bức xạ mặt biển có giá trị rất [ớn, đến J í 7 Kcaỉ/cm 2 .nám, bằng 
80% tổng xạ. 

Biến đổi mùa cán cân bức xạ diên ra gần như .song song với tổng xạ, lên cao 
nhất vào cuối mùa xuân (tháng HI, IV) đến 4(X)cal/cm 2.ngày dem vá xuống thấp 
nhất vào đầu mùa đòng (tháng XU) khoảng 25(ìcal/cm 2.ngày đêm. 

MÔ HÌNH SỐ TRỊ TÍNH TOÁN L A N T R U Y Ề N SÓNG G A N B Ờ 

Vũ nanh Oi 
Đại học tổng hợp Siiịtama-Nhật 

Một mô hình số trị được phát triển để dự báo trường sóng ở đới gán bờ. 
Phương trình nàng lượng sóng được giải cho các điều kiện dừng và không dừng. 
Một trường sóng đơn được giả thiết điều kiện sóng dừng trong khí trường sóng 
không đều được giả thiết cho điều kiệu không ổn định được lính toán dựa trên phô 
nâng lượng sóng. So sánh kết quả củi! mò hình số Irị vói số liệu Ì li ực nghiệm cho 
thấy rằng mô hình có thổ dự tính một cách chính xác sự lan tuyền sóng gan bờ 
cho sóng không ổn định, không đều. 

Mô hình số trị có thổ sử dụng để tính toán trường sóng gần bờ dưới những 
điều kiện sóng và độ sau khác nhau, đặc biệt mô hình có thể cung cấp trường 
sóng cho một mô hình xói lở ven bờ. 
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V Ắ N ĐỀ ĂN MÒN KHÍ QUYÊN TRÊN VÙNG BíỂN VÀ 
V E N BIÊN V I Ệ T NAM 

PTS. Trần Việt Liễn 
Trung tâm Nghiên cửu khí hậu 

Vùng biển và ven biển có vị trí đặc biệt quan trọng ở nước ta, không chỉ ở 
mặt an ninh, quốc phòng mà cá ở lĩnh vực kinh tế-xã hội , môi trường. Cồng trĩnh 

xây dựng thuộc đủ các ngành da và đang thì nhau mọc lên. Thiết bị, vật tư kỹ 
thuật được sử dụng trôn khu vực này cũng tăng lên không ngừng. 

Ăn mòn khí quyển cỏ tác động mạnh mõ đến công trình, vật tư, thiết bị ... 
nhất ỉa đối với vùng biển và ven biển. Nỏ làm giảm độ bền, tuổi thọ của chúng. 
Chống ăn mòn, bảo vệ công trình, thiết bị... có vị trí hết sức quan trọng đối với 
địa bàn chiến ỉược này. Ớ nhiều nước, nhất là các nưởc phát triển, vấn đổ ăn mòn 

khí quyển đã được triển khai nghiên cứu khá mạnh mẽ. Nó đã là cơ SƯ để tạo ra 
các giai pháp kỹ thuật hữu hiệu bảo vệ công trình. Kinh t ế kỹ thuật ngày càng 
phát triển vấn đề này càng có ý nghĩa quan trọng. Ớ Việt Nam những nghiên cứu 
vé vấn đè này cũng đà được khởi động sớm, trước thập kỷ 70. Song két quả điều 
tra, kháo sát, nghiên cứu cũng còn rất hạn chế, đặc biệt đối với vùng biển và ven 
biển. Nhà nước chưa có dược những cơ sở đủ đảm bảo để xây dựng các tiêu 
chuẩn kỹ thuật cho vấn đề ăn mòn khí quyển nói chung, ăn mòn đối với công 
trình xây dựng nói riêng. 

Dựa trên kết quả nghiên cứu của đề mục tham gia đề tài cấp Nhà nước 
"Nghiên cứu các điều kiện kỹ thuật nhằm đám bíío độ bén cho kết cấu bê tông và 
be tông cốt thóp xây dựng ử vùng biển Việt nam", báo cáo này trình bày những 
kết quả khảo sát, nghiên cứu SƯ bộ về vấn đề ăn [nôn khí quyển đối với cống trình 
xây dựng chí mới riêng cho vùng biển nước ta. Tài liệu có thể tham khao cho các 
nghiên cứu về mõi trường vùng ven biển, về ân mòn khí quyển, cho công tác quy 
hoạch, thiết k ế xây dựng trôn khu vực này. 
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MÔ HÌNH DỤ BÁO NƯỚC DÂNG DO BÃO S Ử Đ Ụ N G H Ệ LƯỚI L Ỏ N G 
ÁP DỤNG C H O CÁC L U l J vực NHỎ 

TS. Bùi Xuân Thông 
Trung tâm KTTV biển 

Xây dựng một mô hình dự bấio nước dâng do bao theo hướng tác nghiệp là 
phương hướng phục vụ thích hợp nhất trong giai đoạn hiện tại của bộ môn khí 
tượng biển. Tiến tới việc có được một mô hình dự báo tác nghiệp trong điều kiện 
phát triển công nghệ mới, tất nhiên là còn nhiều việc phải làm, đạc biệt trong 
hoàn cánh của một nước đang phát triển như Việt Nam. Chúng tôi tự đạt cho 

mình nhiệm vụ xây dựng một mô hình dự báo nước dâng do bão được đảm bảo 
về tính đúng đắn, chính xác và phù hợp vời trình độ công nghệ chung của nước 
ta. Các hộ máy tính cá nhân trong vài năm gần đây được sử dụng rất rộng rãi ở 
Việt Nam ngay tại các Đài, trạm khí tượng hải văn dọc ven bờ. Điều này rất thuận 
lợi cho việc áp dụng các mô hình dự báo số trị tại các lưu vực nhỏ ở từng địa 
phương với quy cách của một bài toán có bước lưới nhỏ hay cồn gọi là bước lưới 

tinh khi đã có kết quá tính toán được ở bài toán có bước lưới thô. Các vùng lưới 
con nằm trong một vùng lưới thô tạo thành hệ lưới lổng. 

Mô bình đặt ra rất nhiều biện pháp để kiểm nghiệm kỹ thuật tính toán của 
một bài toán số trị, kỹ thuật tạo hệ lưới lổng giao chuyển từ hệ lưới thô vào hệ 
lưới tinh và ngược lạ i . M ỏ hình cũng đã được so sánh vòi kỹ thuật xây dựng hệ 
lưới không đểu của tác giả Jelesnianski, kết quả cho thấy sự tương đồng. Cuối 
cùng, mô hình đã dược áp dụng kiểm nghiệm qua 4 cơn bão gây nước dâng có số 
l iệu đo nước dâng thực t ế (bào Hugo-1989 ở M ỹ , bão Nancy-1982, Kelly-1985 
v à C c c i l - 1 9 8 5 Ở V i ệ t Nam). 

Các kết quả đánh giá cho thấy sự phù hợp của mô hình đễ xuất. Đồng thời 
mô hình cũng trình bày kèm theo kỹ thuật áp dụng đổng bộ mô hình bão và kỹ 
thuật xây dựng đường bao nước dâng cũng như các kỹ thuật hiển thị theo dõi trên 
màn hình quá trình phát triển của nước dâng do bão. 
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s ự BIẾN Đ ổ i NHIỆT ĐỘ NƯỚC BIÊN BE MẶT (NNBM) VÙNG BIỂN 
VÍỆT NAM THÒI KỲ MÙA ĐÔNG VÀ MÙA CHUYÊN TIẾP ĐÔNG-HÈ 

PTS. Nguyễn Doãn Toàn 
Trung tâm KTTVbiễn 

Báo cáo trình bày những két quả nhận được qua phép phân tích thành phần 
chính đố i với các chuỗi thòi gian chuẩn sai N N B M ồ các trạm khí tượng hải văn 
(1960-1990) và các ô vuông ỉ 0 X ỉ° , 5° X 5° kinh vĩ tuyên (1970 - 1983) thuộc 
vùng biển Việ t Nam. Báo cáo chọn tháng ì tiêu biểu cho mùa đông và tháng IV 
tiêu biêu cho mùa chuyên tìêp từ đông sang hè. 

Kết quả phân tích thành phẩn chỉnh cho phép phát hiện một số khói nưdc 
cổ tâm biến đổi mạnh ồ các vùng khác nhau thuộc vùng biển Việ t Nam trong các 
mùa nêu trên. 

S ự B l Ế N Đ ổ i NHIỆT ĐỘ NƯỚC BIÊN BÊ MẶT (NNBM) VÙNG BIỂN 
VIỆT NAM THÒI KỲ MÙA HÈ VÀ MÙA CHUYÊN TIẾP HÈ-ĐÔNG 

PTS. Nguyễn Doãn Toàn 
Trung tâm KTTVbiển 

Trong bảo cáo này trình bày những kết quả nghiên cứu hoàn toàn tương tự 
như báo cáo ổ trên nhưng cho ta íòng hợp mùa hè và mùa chuyển tiếp từ hè sang 
đông. 

Hình thè nổi bật nhắt của sự biên dổi N N B M mùa hè là tồn tại khối nưỏc 
trùng vối vùng hoạt động của nước trồi có tâm biến đổi mạnh nằm ỏ xung quanh 
đảo Phú Quí. 
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Chuyên đề IV 
Ỏ N H I Ễ M B I Ể N 

M Ộ T S ố Đ Ặ C T R U N G CHÁT LƯƠNG NƯỚC VÀ N H I Ễ M BAN 
MÔI TRƯỜNG BIỂN V I Ệ T NAM 

PTS. Tạ Đặng Minh 
Viện Kỉú tượng Thúy văn 

Việt nam có bờ biển dài trên 3000km và vùng đặc quyền kinh t ế khoảng 
một triệu km 2 . Vùng biển Việt nam giấu về tài nguyên thiên nhiên đóng vai trò 
quan trọng đối với đời sống nhân dân và phát triển đất nước. Sự hiểu biết về điều 
kiện tự nhiên và môi trường biển là rất cần thiết cho việc quán lý tổng hợp và bảo 
vệ tài nguyên môi trường biển . 

Nhận thức được tầm quan trọng này trong những năm qua, Tổng cục Khí 
tượng Thúy văn dã tiến hành điều tra nghiên cứu biển và thiết lập mạng lưới quan 
trắc, kiểm tra rộng rãi chất lượng môi trường biển. 

Báo cáo này đã đưa ra các kết quả bước đầu về chất lượng nước và nhiêm 
bẩn môi trường biển dựa vào các số liệu khảo sát trong cấic năm (1990-1995) và 
tại một số trạm môi trường biển dọc bờ biển Việt Nam . 

Các yếu tố thúy hoa chính như: pH, 0 2 , P04; Các yếu tố nhiễm bẩn chính 
như dầu mỏ, kim loại nặng đã được đề cập tới và nêu ỉên quy luật chung và xu t hế 
phân bố của chúng. 

Đồng thời báo cáo đưa ra cấtc kết luận đánh giá và kiến nghị chung vé việc 
bảo vệ môi trường biển. 

K H Ả NẮNG T ự T Ẩ Y RỬA SÔNG T A M K Ỳ . V A N ĐE Q U Y H O Ạ C H 
T H Ị X Ả T A M K Ỳ NHÌN T Ừ GÓC ĐỘ M Ỏ I TRƯỜNG 

PTS. Lê Trọng Đào 
Trung tâm KTTVbiển 

Thị xã Tam Kỳ là thủ phủ của tỉnh Quảng Nam vừa được tách ra từ tỉnh 
Quảng Nam - Dà Nằng cũ. Bảo vệ môi trường trong sản xuất và sinh hoạt là một 
trong những vấn đề quan trọng trong quy hoạch thị xã. 

Sông Tam Kỳ là sông nội đồng. Dòng chảy trong sông, trừ mùa lũ , chủ yếu 
là dòng triều. Trong công trình này tiến hành tính toán khả năng tái các chắt gây 
ô nhiễm của sông Tam Ký do dòng triều. Từ đó đề xuất việc quy hoạch các khu 
công nghiệp, sản xuất và khu dân cư mà các chất thải đổ ra sông Tam Kỳ. 
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Chuyên đề V 

CO 8Ớ D Ĩ / L I Ệ U 

ĐIỀU T R A N Ư Ớ C DÂNG BÃO s ò 2 - F R A N K Ĩ E 
VÀ SÔ 4 - N I K I NĂM 1996 

PTS. Nguyễn Doãn Toàn 
KS. Đinh Văn Qué 
Ph.D. Bùi Xuân Thông 
KS. Nguyễn Bả Thảy 
Trung tâm KTTV biển 

Nội dung bài báo cáo nêu lên mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc 
thu thập, lưu trữ và trao đổi thông tin nước dâng bão nói chung và kết quả của 
việc tổ chức điều tra nước dâng bão do hai cơn Frankie và Niki năm 1996 sinh ra 
ở Thái Bìnhvà Nam Hà (cũ). 

ở phần mở đầu bài báo cáo nhấn mạnh nước ta có đường bờ biển dài, hàng 
năm có khoảng 6 cơn bão đổ bộ hoặc ảnh hưởng trực tiếp tới nó. Năm 1996 có 
hai cơn đổ bộ vào đất l iền sinh ra nước dâng lớn, gây nhiễu thiệt hại về người và 
của cho nhân dân vùng bị bão tàn phá. Tiếp đó báo cáo nêu rõ tuy nước ta có 
đường bờ biển dài, song số trạm đo mực nước biển còn thưa, đôi khi không kiểm 
soát hết được hiện tượng nước dâng do bão sinh ra, còn có tình trạng ' lọt lưới'. Do 
vậy cần điêu tra khảo sát nước dâng bão nói chung đặc biệt đối với vùng có mạng 
lưới trạm đo còn thưa. 

Tháng 8 năm 1996, lãnh đạo trung tâm KTTV biển đã cử một đoàn gồm 4 
cấm bộ khoa học đi điều tra nước dâng do 2 cơn bão nêu trên sinh ra ở Tiền Hải-

Thái Bình và Hải Hậu-Nam Hà ngay sau khi bão tan ít ngày. Việc tìm dấu vết 
nước dâng bão và hiệu chỉnh được tiến hành theo "quy phạm hướng dãn tổ chức 
điều tra nước dâng bão" của tổ chức khí tượng thế giới. Đoàn điều tra đã dựa vào 
sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân địa phương (trực 24/24 giờ trong ngày) 
để tìm được nhiêu dấu vết nước dâng bão ở khu vực gió cực đại trong bão. 

Những dấu vết tìm được có độ tin cậy cao, do vậy những kết quả nhận được 
về trị số nước dâng bão có thể sử dụng được vào nhiêu mục đích khác nhau như 
thiết k ế đê biển và các công trình ven biển cũng như kiểm nghiệm các mô hình 
dự báo nước dâng. 
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c o SỎ DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN BIÊN TỪ 
CÁC TRẠM PHAO T ự ĐỘNG 

PTS. Nguyễn nể' Tưững 
KS, Bùi Đình Khước 
Trung tâm KTTV biển 

Cuối năm 1995, với sự tài trợ của Chính phủ Na Uy, Trung tàm Khí tượng 
Thúy văn biến được Tổng cục KTTV giao nhiệm vụ triển khai thực hiện dự án 
"Xây dựng hộ thống thu thập số liệu và truyền qua vệ tinh phục vụ dự bíìo và 
cảnh báo bão". 

Một hộ thống gồm 4 trạm phao đo đạc hoàn toàn tự động được triển khai ở 
vùng biển miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Số ỉiệu khí tượng thúy văn biển thu 
được gồm các yếu tố: tốc độ và hướng gió, khí áp, nhiệt độ không khí, độ cao và 
chu kỳ sóng, tốc độ và hướng dòng chảy, độ mặn, độ dẫn điện, nhiệt độ nước và 
vị trí trạm đo. Số l iệu được đo liên tục từng giờ tại 8 vị trí và tự động truyền qua 
vệ tinh ĨNMARSAT-C về trung tâm thu phát tại Tổng cục KTTV. Chuỗi số l iệu 
ngắn nhất là 7 ngày đêm và dài nhất là 7 tháng. Số l iệu được phân tích và xử lý 
trên máy tính WORK STATION - loại máy mạnh ở Việt Nam hiện nay. 

Các chuỗi số l iệu trôn là rất quí hiếm từ trước tới nay chưa có được. Nó dã 
góp phần tăng cường công tác dự báo thời tiết và rất có giá trị trong việc phục vụ 
và nghiên cứu biển ở nước ta. 

MỘT SÔ K Ế T QUA PHÂN TÍCH s ò L I Ệ U QUAN TRÁC 
TẠI CÁC TRẠM PHAO T ự ĐỤNG 

KS. Nguyễn Tiến Quang 
KS. Nguyễn Vãn Nghiêm 
Trung tâm KTTVhiển 

Báo cáo trình bày các kết quả nhận được khi phân tích các chuỗi số l iệu 
quan trắc tại 4 trạm phao tự động do Na Uy tài trợ, các kết quả chính bao gồm: 
Đặc điểm dòng chảy, dòng triều vả sự biến đổi của nó qua từng tháng quan trắc, 
đạc điểm biến đổ i của gió, áp, nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước biển... 

Qua các kết quả nhận được cố thổ đưa ra một số kết luận về đạc điểm nổi 
bật của một số yếu tố KTTV tại khu vực nghiên cứu cũng như đánh giá được độ 
ổn định trong hoạt động của các senssor tại các trạm phao tự động. 
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K Ế T Q U Ả ĐIỂU T R A K H Ả O SÁT CÁC Đ iêu K I Ệ N T ự N H I Ê N 
VÙNG B I Ể N VÀ CỬA SÔNG TỈNH KIÊN G I A N G - MINH HẢI 

TS. Phan Văn Hoặc 
KS. Huỳnh Bình An 
Trung tâm KTTVphía Nam 

Đ ể phục vụ cho việc lập luận chửng KTTV và thiết kế xây dựng các công 
trình ven biển, giao thông vận tải , (lánh bắt nuôi trồng thúy- hải sản và bảo vệ 
môi trường-sinh thái cũng như việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, ỉãnh hải... 
Được sự quan tâm của ban chủ nhiệm chương trình biển KT03 và chỉ đạo của 
chủ nhiệm đề tài (KT03-22) - Tiến sỹ Phan Vãn Hoặc, đoàn diêu tra khảo sát 
phối hợp của 3 trung tâm nghiên cứu: Phân viện Cơ học biển Hà Nội , Viện Hải 
dương Nha Trang, Trung tâm KTTV phía Nam và một số đơn vị nghiên cứu ở 

Nam Bộ dã tiến hành đợi khảo sát chuyên đe có qui mô lớn dể thu thập số liệu 
KTTV, tài liệu về các mẫu vật, yếu tố thúy hoa, thúy sinh, năng suất sinh học và 
địa chất đáy ở các cửa sông- kênh rạch và vùng ven biển hai tỉnh Kiên Giang -

Minh Hải . 

Các tác giả dã tiến hành phân tích, đánh giá và bước đầu đã khẳng định 
được: đây ià những số liệu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn để góp phần tăng 
t iềm lực trong việc khai thác tài nguyên của vùng biển Kiên Giang - Minh Hải , 
phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyên lãnh hải của 
hai tỉnh. 
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